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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

MÔN TIN HỌC 7 – TUẦN 3 

Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH 
 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tên bài học/ chủ đề  

Khối lớp Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu 

Đọc hoạt động 1: Bảng tính 

- Trả lời câu hỏi:  

+ Thế nào là một trang tính được kích hoạt?  

+ Làm thế nào để kích hoạt trang tính? 

Đọc hoạt động 2: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính 

Trả lời câu hỏi: 

+ Hộp tên là gì? 

+ Một ô, một hàng, một cột hay một phần của hàng hoặc của cột có 

phải là một khối không? 

+ Địa chỉ của khối là gì? 

Đọc hoạt động 3: Dữ liệu trên trang tính 

Trả lời câu hỏi: 

+ Dữ liệu trên trang tính có mấy dạng 

+ Dữ liệu số được ngầm định căn lề như thế nào trong ô tính? 

+ Dữ liệu kí tự gồm những gì? 

+ Dữ liệu kí tự được căn lề như thế nào ở chế độ ngầm định? 

Đọc hoạt động 4: Các đối tượng trên trang tính 

Trả lời câu hỏi: 

+ Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau em sẽ làm như thế 

nào? 

Hoạt động 2: Kiểm 

tra đánh giá quá trình 

tự học 

Câu 1: Khi mới mở 1 bảng tính thường có mấy trang tính trống 

A. 1                             B. 2 

C. 3                             D. 4 

Câu 2: Trong Excel khi em nhập “ Đinh Vạn Hoàng An” là dữ 

liệu 

A. Số.                          B. Âm thanh 

C. Kí tự                       D. Hình ảnh 

Câu 3: Trong Excel khi em nhập “ LỚP 7A” là dữ liệu 

A. Số.                          B. Âm thanh 

C. Kí tự                       D. Hình ảnh 

Câu 4: Cách để chọn một hàng 

A. Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột 

B. Nháy chuột tại tên hàng cần chọn 

C. Nháy chuột tại tên cột cần chọn 

D. Kéo thả chuột từ một ô ở gốc đến gốc đối diện 

Câu 5: Cách thể hiện khối đúng 

A. C12,E7                     B. C12/E7 

C. C12.E7                     D. C12:E7 
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Câu 6: Trong Excel khi em nhập +78  là dữ liệu 

A. Số.                          B. Âm thanh 

C. Kí tự                       D. Hình ảnh 

Câu 7: Dữ liệu số căn thẳng lề nào trong Excel 

A. Lề phải                   B. Lề trái 

C. Lề giữa                   D. Canh đều 2 lề 

Câu 8: Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kiểu kí tự được căn thẳng lề 

nào? 

A. Lề phải                   B. Lề trái 

C. Lề giữa                   D. Canh đều 2 lề 

Câu 9: Ô bên trái thanh công thức, hiển thị địa chỉ của ô được 

chọn gọi là gì? 

A. Khối                        B. Ô tính 

C. Hộp tên                   D. Thanh Công thức 

Câu 10: Một bảng tính có bao nhiêu trang tính: 

A. Một                        B. Hai 

C. Nhiều.                    D. Ba 

 

2. Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập 

Trường THCS Tân Quý Tây 

Lớp: 7/ 

Tên học sinh: 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

Tin học 6 1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Bài ghi của học sinh 

Tuần 3 – Tiết 5, 6 

Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH 

1. Bảng tính 

- Có thể có nhiều trang tính 

- Bảng tính mới mở sẽ có 3 trang tính (với tên: sheet 1, sheet 2, sheet 3) 

- Trang tính được kích hoạt có tên với chữ đậm 

2. Các thành phần chính trên trang tính 

- Hộp tên: ô nằm bên trái thanh công thức 

- Thanh công thức: hiển thị dữ liệu hoặc công thức của ô 

- Khối: 1 nhóm các ô nằm liền kề tạo thành hình chữ nhật 

- Ô được chọn: có viền đậm xung quanh 

3. Dữ liệu trên trang tính 

• Dữ liệu số 

- Là các số 0,…,9 

- Có thể là số thập phân hoặc số nguyên 

- Căn thẳng lề phải ô tính 
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- Dấu (,) phân cách hàng nghìn, hàng triệu 

- Dấu (.) phân cách phần nguyên và phần thập phân 

Ví dụ: 120, +38, -12, 13.5,…. 

• Dữ liệu kí tự 

- Là dãy các chữ các, chữ số, và các kí hiệu 

- Căn thẳng lề phải ô tính 

Ví dụ: lớp 7A, Tp HCM…. 

4. Chọn các đối tượng trên trang tính 

- Chọn một ô: đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột 

- Chọn một hàng: nháy chuột tại tên hàng cần chọn 

- Chọn một cột: nháy chuột tại tên cột cần chọn 

- Chọn một khối: kéo thả chuột từ một ô ở gốc đến gốc đối diện 


